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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua vật tư hóa chất năm 2026 cho đề tài mã số NCXS01.04/26-28
- Tên dự toán mua sắm: gói thầu thực hiện năm 2026 thuộc đề tài “Phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc hạng I về vật liệu chức năng điện, từ và nhớ hình dạng hợp kim và ôxit kim loại” mã số NCXS01.04/26-28;
- Chủ đầu tư: Viện Khoa học vật liệu
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày 
s1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Cam kết hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, là hàng hóa có nguồn gốc hợp pháp;
- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.
- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.
- Cam kết thu hồi và thay thế, đổi trả 1:1 khi với trường hợp sau:
+ Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu. 
+ Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
	b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:
· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc các tài liệu có liên quan như: tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
· Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật (các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải đính kèm bản dịch tiếng Việt khi có yêu cầu và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch).
· Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

	TT
	Tên vật tư, hóa chất
	Thông số kỹ thuật tối thiểu

	1
	Samarium (Sm)
	Độ sạch  99,9%

	2
	Cobalt (Co)
	Độ sạch  99,9%

	3
	Iron (Fe)
	Độ sạch  99,9%

	4
	Nicken (Ni)
	Độ sạch  99,9%

	5
	Copper (Cu)
	Độ sạch  99,9%

	6
	Zirconium (Zr)
	Độ sạch  99,9%

	7
	Titanium (Ti)
	Độ sạch  99,9%

	8
	Hafnium (Hf)
	Độ sạch  99,9%

	9
	Silicon (Si)
	Độ sạch  99,9%

	10
	Boron (B)
	Độ sạch  99,9%

	11
	Tellurium (Te)
	Độ sạch  99,9%

	12
	Tin (Sn)
	Độ sạch  99,9%

	13
	Antimony (Sb)
	Độ sạch  99,9%

	14
	Selenium (Se)
	Độ sạch  99,9%

	15
	Germanium (Ge)
	Độ sạch  99,9%

	16
	Magnesium (Mg)
	Độ sạch  99,9%

	17
	Silver (Ag)
	Độ sạch  99,9%

	18
	Aluminium (Al)
	Độ sạch  99,9%

	19
	Manganese (Mn)
	Độ sạch  99,9%

	20
	Gallium (Ga)
	Độ sạch  99,9%

	21
	Tantalum (Ta)
	Độ sạch  99,9%

	22
	Niobium (Nb)
	Độ sạch  99,9%

	23
	Molybdenum (Mo)
	Độ sạch  99,9%

	24
	Chromium (Cr)
	Độ sạch  99,9%

	25
	Iron(III) nitrate (Fe(NO3)3)
	Độ sạch ≥ 99% 

	26
	Amonia (NH3)
	Độ sạch ≥ 99,8% 

	27
	Khí Ni tơ (N2)
	Độ sạcht  99,9%

	28
	Khí Argon (Ar)
	Độ sạcht  99,9%

	29
	Dầu chân không sơ cấp
	Độ nhớt 40°C: 50,6 mm2/s; Chỉ số độ nhớt: 100

	30
	Dầu chân không khuếch tán Huifeng HFV-KS 275
	Độ chân không tối đa 5x10-5 Pa

	31
	Iron (III) chloride hexahydrate (FeCl3.6H20)
	 Độ sạch ≥ 97%  

	32
	Manganese(II) chloride (MnCl2)
	 Độ sạch ≥ 98%  

	33
	Iron(II) chloride tetrahydrate (FeCl2.4H20)
	 Độ sạch ≥ 99%  

	34
	Cobalt(II) chloride hexahydrate (CoCl2.6H20)
	 Độ sạch ≥ 98%  

	35
	Silver nitrate (AgNO3)
	 Độ sạch ≥ 99,0%  

	36
	Gold(III) chloride (HAuCl4.3H20)
	 Độ sạch ≥ 99,9%  

	37
	Gadolinium(III) chloride hexahydrate (GdCl3.6H20)
	 Độ sạch ≥ 99%  

	38
	Cerium(III) chloride heptahydrate (CeCl3.7H20)
	 Độ sạch ≥ 99%  

	39
	Ytterbium(III) chloride hexahydrate (YbCl3.6H2O)
	 Độ sạch ≥ 99%  

	40
	Dysprosium(III) chloride hexahydrate (DyCl3.6H2O)
	 Độ sạch ≥ 99%  

	41
	Thulium(III) chloride hexahydrate (TmCl3.6H2O)
	 Độ sạch ≥ 99%  

	42
	 Natri hydroxit (NaOH) 
	 Độ sạch ≥ 97%  

	43
	 Axit clohidric (HCl) 
	 Độ sạch ≥ 37%  

	44
	 Ethanol (C₂H₅OH) 
	 Độ sạch ≥ 99%  

	45
	Giấy mài
	Loại P2000

	46
	Giấy lau
	Độ ẩm  8%
Hàm lượng formaldehyt 1 mg/dm2

	47
	Găng tay y tế
	Chất liệu cao su




[bookmark: _Hlk190427241]Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.
+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.
+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.
1.3. Các yêu cầu khác: Không có.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:
Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra Hồ sơ giấy tờ liên quan đến hàng hóa gồm các tài liệu được quy định tại E-ĐKC 9. Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: 
Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật ..., thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu

